
UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

- Thời gian: Từ 7h30 - 10h30 Ngày 09/2/2023

- Phương tiện di chuyển: Xe đưa rước học sinh

- Trang phục: Đồng phục chính khóa

- Lưu ý: HS có mặt tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều trước 7g00 ngày 09/2/2023

Stt Họ và tên học sinh Lớp Xe Ghi chú

1 Võ Nguyễn Khánh Băng 9A1 1 Nhóm trưởng 9A1

2 Nguyễn Hoàng Đan 9A1 1

3 Lê Huy Hoàng 9A1 1

4 Dương Nguyên Khang 9A1 1

5 Huỳnh Viết Anh Khoa 9A1 1

6 Lê Như Lâm 9A1 1

7 Nguyễn Phan Quỳnh Như 9A1 1

8 Huỳnh Vinh Phú 9A1 1

9 Trần Thiên 9A1 1

10 Phạm Nguyên Thư 9A1 1

11 Hồ Quang Tùng 9A1 1

12 Trần Khánh Văn 9A1 1

13 Trần Mai Anh 9A3 1 Nhóm trưởng 9A3

14 Nguyễn Lương Chấn 9A3 1

15 Đỗ Ngân Hà 9A3 1

1 Ngô Diệp Hân 9A3 2 Nhóm trưởng 9A3

2 Phan Ngọc Hân 9A3 2

3 Lê Phúc Quỳnh Hương 9A3 2

4 Võ Lâm Gia Hy 9A3 2

5 Đặng Ngọc Khang 9A3 2

6 Lê Đức Minh 9A3 2

7 Vũ Thanh Nga 9A3 2

8 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 9A3 2

9 Huỳnh Thiên Phúc 9A3 2

10 Mai Ngọc Giao Phúc 9A3 2

11 Nguyễn Trọng Minh Quyên 9A3 2

12 Nguyễn Tất Thịnh 9A3 2

13 Đỗ Hoàng Anh Thư 9A3 2

14 Ngô Dương Tường Vy 9A3 2

15 Trần Minh Đăng 9A3 2

DANH SÁCH HỌC SINH THAM QUAN, HỌC TẬP

TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
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1 Nguyễn Thụy Anh 9A2 3 Nhóm trưởng 9A2

2 Trần Thục Linh Chi 9A2 3

3 Nguyễn Lê Diệu Đan 9A2 3

4 Như Xuân Quý Đạt 9A2 3

5 Uông Gia Hân 9A2 3

6 Nguyễn Thanh Hằng 9A2 3

7 Trần Bảo Ngân 9A2 3

8 Trần Minh Quân 9A2 3

9 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 9A2 3

10 Phan Ngọc Tuyết Anh Thư 9A2 3

11 Đoàn Anh Tuấn 9A2 3

12 Lê Nguyễn Phương Uyên 9A2 3

13 Đỗ Trà My 9A9 3 Nhóm trưởng 9A9

14 Nguyễn Thái Bảo Trân 9A9 3

15 Nguyễn Minh Tuấn 9A9 3

1 Nguyễn Quang An 9A5 4 Nhóm trưởng 9A5

2 Dương Hoàng Khang 9A5 4

3 Phan Hồng Ngọc 9A5 4

4 Văn Thị Ngân Phương 9A5 4

5 Thái Lê Thanh Thảo 9A5 4

6 Nguyễn Thanh Thư 9A5 4

7 Nguyễn Quốc Anh 9A7 4 Nhóm trưởng 9A7

8 Đổng Tất Bình 9A7 4

9 LÊ GIA HÂN 9A7 4

10 Nguyễn Lương Thanh Huy 9A7 4

11 Nguyễn Lê Phương Mai 9A7 4

12 Huỳnh Trương Khiết Quân 9A7 4

13 Đặng Nguyễn Ngọc Trâm 9A7 4

14 Lý Phước Minh Trang 9A7 4

15 Trần Tiến Vinh 9A7 4



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

- Thời gian: Từ 7h30 - 10h30 Ngày 09/2/2023

- Phương tiện di chuyển: Xe đưa rước học sinh

- Trang phục: Đồng phục chính khóa

- Lưu ý: HS có mặt tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều trước 7g00 ngày 09/2/2023

Stt Họ và tên học sinh Lớp Xe Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH THAM QUAN, HỌC TẬP

TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

1 Nguyễn Phúc An 9A8 5 Nhóm trưởng 9A8

2 Đoàn Quốc Bảo 9A8 5

3 Nguyễn Huy Hoàng 9A8 5

4 Nguyễn Anh Kiệt 9A8 5

5 Nguyễn Dương Thảo My 9A8 5

6 nguyễn nhật khánh phương 9A8 5

7 Đỗ Ngọc Như Quỳnh 9A8 5

8 Trần Ngọc Minh Tâm 9A8 5

9 Phùng Lê Anh Thy 9A8 5

10 Lê Phương Trinh 9A8 5

11 Huỳnh Thị Như Ý 9A8 5

12 Trần Đỗ Quốc Cường 9A10 5 Nhóm trưởng 9A10

13 Nguyễn Di Kim Ngân 9A10 5

14 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 9A10 5

15 Nguyễn Phi Kiều Vy 9A10 5

1 Nguyễn Thái Minh Anh 9A6 6 Nhóm trưởng 9A6

2 Phạm Quỳnh Châu 9A6 6

3 Trần Võ Minh Châu 9A6 6

4 Trần Quỳnh Giang 9A6 6

5 Phạm Gia Hân 9A6 6

6 Nguyễn Quốc Hưng 9A6 6

7 Trần Anh Khoa 9A6 6

8 Huỳnh Quang Lộc 9A6 6

9 Đoàn Lâm Xuân Nhi 9A6 6

10 Nguyễn Trần Khánh Phương 9A6 6

11 Nguyễn Vy Thảo 9A6 6

12 Nguyễn Lê Phương Trang 9A6 6

13 Phan Đặng Phương Trang 9A6 6

14 Dương Thùy Thanh Trúc 9A4 6 Nhóm trưởng 9A4

15 Lê Nguyễn An Vy 9A4 6
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1 Dương Nguyễn Hoàng Ân 9A4 7 Nhóm trưởng 9A4

2 Trịnh Nguyễn Châu Anh 9A4 7

3 Nguyễn Thùy Dương 9A4 7

4 Quách Phạm Đan Khanh 9A4 7

5 Nguyên Ngọc Quỳnh Lam 9A4 7

6 Nguyễn Ngọc Trà My 9A4 7

7 Nguyễn Khánh Nam 9A4 7

8 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 9A4 7

9 Trần Tấn Phát 9A4 7

10 Vũ Minh Phương 9A4 7

11 Trần Thị Minh Tâm 9A4 7

12 Lữ Nguyên Song Thư 9A4 7

13 Nguyễn Minh Tiến 9A4 7

14 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 9A4 7


